
Trường Lương Văn Can

Học kỳ 1

Năm học 2022-2023

Có giá trị từ ngày 5/9/2022

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

1 SHCN - C.MaiH SHCN - C.Nga.QP SHCN - C.Thúy.Sử SHCN - C.Hường.V SHCN - T.Thanh.H SHCN - C.Hà.Ti

2 NGLL - C.MaiH NGLL - C.Nga.QP NGLL - C.Thúy.Sử NGLL - C.Hường.V NGLL - T.Thanh.H NGLL - C.Hà.Ti

3 HOA - C.MaiH HOA - C.Ngân.H SU - C.Thúy.Sử DIA - C.Uyên.Đ Anh - C.Chi.A VAN - C.Hường.V

4 TIN - C.Hà.Ti Anh - C.Ly.A HOA - C.Thư.H HOA - C.Trinh.H DIA - T.Đức.Đ Anh - C.Chi.A

5 Anh - C.Phương.A Anh - C.Ly.A DIA - C.Uyên.Đ HOA - C.Trinh.H HOA - T.Thanh.H Anh - C.Chi.A

1 SINH - C.Hiền.Si HOA - C.Trinh.H TIN - T.Nhu.Ti Anh - C.Hg.Anh.A

2 HOA - C.Như ÝH Anh - C.Linh.A TIN - T.Nhu.Ti VAN - C.Mai.V

3 TD - T.Phương.TD HOA - C.Như ÝH DIA - C.Uyên.Đ SINH - C.Hiền.Si VAN - C.Mai.V

4 TD - T.Phương.TD NGLL - C.Như ÝH NGLL - C.Uyên.Đ NGLL - C.Hiền.Si NGLL - C.Mai.V

5 SHCN - C.Như ÝH SHCN - C.Uyên.Đ SHCN - C.Hiền.Si SHCN - C.Mai.V

1 Anh - C.Phương.A VAN - C.Hà.V LY - T.PhátL CN - T.Tân.CN Anh - C.Chi.A CN - C.Tuyền.CN

2 LY - C.QuyênL VAN - C.Hà.V LY - T.PhátL HOA - C.Trinh.H Anh - C.Chi.A SINH - C.Nhi.Si

3 VAN - C.Hà.V CN - T.Tân.CN SINH - C.Thúy.Si LY - C.QuyênL CN - C.Tuyền.CN LY - T.PhátL

4 VAN - C.Hà.V GDQP - C.Nga.QP CN - T.Tân.CN Anh - C.Thảo.A LY - C.QuyênL HOA - C.MaiH

5 CN - T.Tân.CN LY - C.QuyênL HOA - C.Thư.H Anh - C.Thảo.A SINH - C.Nhi.Si HOA - C.MaiH

1 GDCD - T.Ngọc.CD HOA - C.Trinh.H VAN - C.Minh.V TOAN - T.Thái.T

2 HOA - C.Như ÝH HOA - C.Trinh.H GDCD - T.Ngọc.CD TOAN - T.Thái.T

3 VAN - T.Đon.V SU - C.Thúy.Sử CN - C.Tuyền.CN GDCD - T.Ngọc.CD

4 SU - C.Thúy.Sử VAN - T.Đon.V HOA - C.Như ÝH SINH - C.Nhi.Si

5 TOAN - C.Các.T SINH - C.Nhi.Si SU - C.Thúy.Sử HOA - C.PhụngH

1 GDQP - C.Nga.QP TIN - T.Đức.Ti TOAN - T.Tuấn.T TIN - C.Kim.Ti SU - C.Trân.Sử Anh - C.Chi.A

2 SU - C.Yến.Sử TIN - T.Đức.Ti TOAN - T.Tuấn.T TIN - C.Kim.Ti GDQP - T.Bé.QP Anh - C.Chi.A Nghề - C.Uyên.Ti

3 TIN - C.Hà.Ti Anh - C.Ly.A TIN - T.Đức.Ti SINH - C.Thúy.Si Anh - C.Chi.A GDCD - T.Ngọc.CD Nghề - C.Uyên.Ti

4 TOAN - T.Huy.T Anh - C.Ly.A TIN - T.Đức.Ti TOAN - T.Thanh.T TIN - C.Kim.Ti TIN - C.Hà.Ti Nghề - C.Uyên.Ti

5 TOAN - T.Huy.T SU - C.Yến.Sử GDQP - T.Bé.QP SU - C.Trân.Sử TIN - C.Kim.Ti TIN - C.Hà.Ti

1 Anh - C.Linh.A LY - C.Ngữ.L TOAN - T.Phi.T HOA - C.PhụngH

2 TD - T.Phương.TD Nghề - T.Đức.Ti TD - T.Dũng.TD VAN - T.Đon.V LY - C.Ngữ.L TOAN - T.Phi.T HOA - C.PhụngH

3 TD - T.Phương.TD Nghề - T.Đức.Ti TD - T.Dũng.TD TOAN - C.Các.T Anh - C.Linh.A VAN - C.Minh.V TOAN - T.Thái.T

4 Nghề - T.Đức.Ti TD - T.Phương.TD TOAN - C.Các.T VAN - T.Đon.V Anh - C.Hg.Anh.A LY - C.Ngữ.L

5 TD - T.Phương.TD GDQP - T.Bé.QP GDCD - C.Hoa.CD Anh - C.Hg.Anh.A SU - C.Yến.Sử

1 HOA - C.MaiH HOA - C.Ngân.H VAN - T.Phúc.V Anh - C.Thảo.A HOA - T.Thanh.H TOAN - T.Nam.T Nghề - C.Phước.Ti TD - T.Khôi.TD TD - T.Thành.TD TD - T.Dũng.TD

2 HOA - C.MaiH HOA - C.Ngân.H VAN - T.Phúc.V Anh - C.Thảo.A HOA - T.Thanh.H TOAN - T.Nam.T Nghề - C.Phước.Ti TD - T.Khôi.TD TD - T.Thành.TD TD - T.Dũng.TD

3 DIA - C.Uyên.Đ TOAN - T.Huy.T HOA - C.Thư.H LY - C.QuyênL TOAN - T.Thúc.T VAN - C.Hường.V Nghề - C.Phước.Ti

4 LY - C.QuyênL TOAN - T.Huy.T Anh - C.Thảo.A VAN - C.Hường.V VAN - T.Phúc.V HOA - C.MaiH

5 LY - C.QuyênL DIA - C.Uyên.Đ Anh - C.Thảo.A VAN - C.Hường.V VAN - T.Phúc.V SU - C.Trân.Sử

1 LY - T.Minh.L TOAN - C.Chân.T TOAN - T.Phi.T CN - C.Tuyền.CN

2 Nghề - T.Toàn.Ti Nghề - C.Kim.Ti TD - T.Đạt.TD LY - T.Minh.L TOAN - C.Chân.T TOAN - T.Phi.T TOAN - T.Thái.T

3 Nghề - T.Toàn.Ti Nghề - C.Kim.Ti TD - T.Đạt.TD CN - T.Sơn.CN VAN - T.Đon.V LY - T.Minh.L TOAN - T.Thái.T

4 Nghề - T.Toàn.Ti TD - T.Phương.TD Nghề - C.Kim.Ti VAN - T.Đon.V Anh - C.Linh.A LY - T.Minh.L GDQP - T.Bé.QP

5 TD - T.Phương.TD VAN - T.Đon.V CN - T.Sơn.CN GDQP - T.Bé.QP TIN - C.Phước.Ti

1 VAN - C.Hà.V LY - C.QuyênL VAN - T.Phúc.V TOAN - T.Thanh.T TOAN - T.Thúc.T LY - T.PhátL TD - T.Khôi.TD

2 VAN - C.Hà.V GDCD - T.Ngọc.CD VAN - T.Phúc.V TOAN - T.Thanh.T TOAN - T.Thúc.T VAN - C.Hường.V TD - T.Khôi.TD Nghề - C.Phước.Ti

3 GDCD - T.Ngọc.CD TOAN - T.Huy.T TOAN - T.Tuấn.T GDQP - T.Bé.QP LY - C.QuyênL VAN - C.Hường.V Nghề - C.Phước.Ti

4 TOAN - T.Huy.T VAN - C.Hà.V TOAN - T.Tuấn.T VAN - C.Hường.V VAN - T.Phúc.V TOAN - T.Nam.T Nghề - C.Phước.Ti

5 TOAN - T.Huy.T VAN - C.Hà.V LY - T.PhátL VAN - C.Hường.V VAN - T.Phúc.V GDQP - T.Bé.QP

1 TIN - T.Nhu.Ti VAN - T.Đon.V VAN - C.Minh.V VAN - C.Mai.V

2 TIN - T.Nhu.Ti TOAN - C.Chân.T VAN - C.Minh.V VAN - C.Mai.V

3 Nghề - C.Kim.Ti LY - T.Minh.L TIN - T.Nhu.Ti Anh - C.Hg.Anh.A TIN - C.Phước.Ti

4 Nghề - C.Kim.Ti DIA - T.Đức.Đ TIN - T.Nhu.Ti TOAN - T.Phi.T Anh - C.Hg.Anh.A

5 Nghề - C.Kim.Ti Anh - C.Linh.A GDQP - T.Bé.QP LY - T.Minh.L Anh - C.Hg.Anh.A

1 Anh - C.Phương.A TOAN - T.Huy.T Anh - C.Thảo.A TOAN - T.Thanh.T LY - C.QuyênL TOAN - T.Nam.T

2 Anh - C.Phương.A TOAN - T.Huy.T Anh - C.Thảo.A TOAN - T.Thanh.T TOAN - T.Thúc.T TOAN - T.Nam.T Nghề - T.Nhu.Ti

3 TOAN - T.Huy.T SINH - C.Hiền.Si GDCD - C.Nga.CD LY - C.QuyênL TOAN - T.Thúc.T DIA - T.Đức.Đ Nghề - T.Nhu.Ti

4 SINH - C.Hiền.Si LY - C.QuyênL TOAN - T.Tuấn.T GDCD - C.Nga.CD GDCD - T.Ngọc.CD LY - T.PhátL Nghề - T.Nhu.Ti

5

1 Anh - C.Linh.A TOAN - C.Chân.T DIA - T.Đức.Đ LY - C.Ngữ.L

2 Nghề - C.Uyên.Ti Nghề - C.Hà.Ti Anh - C.Linh.A TOAN - C.Chân.T HOA - C.Như ÝH LY - C.Ngữ.L

3 Nghề - C.Uyên.Ti Nghề - C.Hà.Ti TOAN - C.Các.T LY - C.Ngữ.L HOA - C.Như ÝH Anh - C.Hg.Anh.A

4 Nghề - C.Uyên.Ti Nghề - C.Hà.Ti TOAN - C.Các.T Anh - C.Linh.A Anh - C.Hg.Anh.A DIA - T.Đức.Đ
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